
SỐ TỜ

 BĐ

SỐ 

THỬA  

DIỆN

 TÍCH 

(m2)

SỐ TỜ

 BĐ

SỐ 

THỬA  

DIỆN

 TÍCH 

(m2)

DT CẤP 

(m2)

Nguyễn Thị Cải 61 88 155,3 LUC 155,3

Nguyễn Thị Cải 61 89 147 LUC 31

2 Nguyễn Văn Sỹ Thôn Hậu 61 137 572,8 LUC 23 129 552 552 572,8

875,1 759,1

317

(314)

Thông tin thửa đất theo GCN, HSĐC

 DT THU 

HỒI (m2)
GHI CHÚ

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂNCÓ ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ AN HUY HUYỆN TÂN YÊN, 

TỈNH BẮC GIANG (PHÂN KỲ 2, GIAI ĐOẠN)

(Kèm theo Quyết định số …..../QĐ-UBND ngày …… /10/2022 của UBND huyện Tân Yên)

317

(314)
1

TỔNG

STT CHỦ SỬ DỤNG

Thông tin thửa đất theo BĐ trích lục

Loại 

đất

227

(23)

06

(23)

Địa chỉ thửa 

đất

Phố Ngô Xá



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 61 88 155,3 155,3 155,3 0 LUC             8.076           1.475           1.553           24.227                   -             35.331               -             35.331 

61 89 147 31 31 0 LUC             1.612              295              310             4.836                   -               7.053               -               7.053 

2 Nguyễn Văn Sỹ 61 137 572,8 572,8 572,8 0 LUC           29.786           5.442           5.728           89.357                   -           130.312               -           130.312 

875,1 759,1 759,1 0 0           39.473           7.211           7.591         118.420                   -           172.695               -           172.695 Tổng

Nguyễn Thị Cải

Hỗ trợ ổn 

định ĐSSX 

khi thu hồi 

dất 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, CĐ nghề 

và tìm kiếm 

việc làm = 3 

lần giá đất 

NN 

156.000đ/m2

Bồi thường 

CP đầu tư 

vào đất còn 

lại đối với 

đất công ích 

= 50% giá 

đất NN

Tổng KP 

BTHT cho 

hộ

Bồi 

thường 

HT dất 

UBND 

quản lý

Tổng kinh 

phí BT HTTờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích 

(m2)

Tổng
Đất 

hộ

UBN

D

Bồi thường 

về đất 

52.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ AN HUY THỊ TRẤN CAO THƯỢNG HUYỆN 

TÂN YÊN (PHÂN KỲ 2, GIAI ĐOẠN 1)

(Kèm theo Quyết định số …..../QĐ-UBND ngày …… /10/2022 của UBND huyện Tân Yên)

ĐVT: nghìn đồng

STT CHỦ SỬ DỤNG

Thông tin theo 

Tờ Tđo ĐC 

DT  trong chỉ giới 

thu hồi (m
2
)

Loại 

đất

Bồi thường , hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Nguyễn Thị Cải TDP Ngô Xá 228 159,6 186,3 0 1,2 1 0 1              3.500           3.500 

2 Nguyễn Văn Sỹ
TDP Ngô Xá

(Thôn Hậu)
318 222,6 572,8 0 2,6 2 0 2              3.500           7.000 

759,1 3 0 3       10.500 Tổng

Tỷ lệ

Số lao 

động được 

hỗ trợ

Số lao 

động đã 

được hỗ 

trợ

Số lao 

động hỗ 

trợ còn lại

Mức hỗ trợ 

(3.500.000 

đồng/ 1 

định xuất)

DT thu 

hồi dự án 

trước

Thành 

tiền

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH 

CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 91-93 THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ AN HUY THỊ TRẤN CAO THƯỢNG 

(PHÂN KỲ 2, GIAI ĐOẠN 1)

(Kèm theo Quyết định số …..../QĐ-UBND ngày …… /10/2022 của UBND huyện Tân Yên)

ĐVT: 1000 đồng

STT CHỦ SỬ DỤNG Địa chỉ

Diện 

tích một 

định 

xuất 

(m2)

70% 

của một 

định 

xuất

Diện 

tích thu 

hồi của 

hộ (m
2
)
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